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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

I Văn phòng Sở GTVT           797.858 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô 1           797.858 

4- Tài sản cố định khác

II
Thanh tra Sở Giao thông vận 

tải
0  427.849.000   0

4- Tài sản cố định khác

1 Xách tay LENOVO 1

11.850.000  

2 Xách tay LENOVO 1

11.850.000  

3 Máy XT tính Deo 1

13.990.000  

4 Máy tính Xtay 1

13.000.000  

5 Máy tính bàn 1

8.000.000    

6 CPU 1

9.500.000    

7 Pho to TOSIBA 1

70.500.000  

8 Camera SONI 1 14.990.000  

9 Camera SONI 1 14.990.000  

Ghi chú
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10 LD ( T. cân) 1

11.390.000  

11 Máy chiếu 1

22.330.000  

12 Điều hòaTOSIBA 1

12.400.000  

13 Điều hòaTOSIBA 1

12.400.000  

14 Điều hòaTOSIBA 1

12.400.000  

15 Máy cưa xăng 1

8.700.000    

16 Gara xe 1

18.889.000  

17 Gara xe 1

42.670.000  

18 PL201MWW 1 #########

III
Trung Tâm tư vấn kỹ thuật 

giao thông

IV
Ban Quản lý bến xe khách 

Hà Tĩnh
   223.261.905 

1- Đất khuôn viên

2- Nhà

3- Xe ô tô

4- Tài sản cố định khác    223.261.905 

1 Bộ máy tính DNA-02 1        7.500.000 0

2 Bộ máy tính màn hình LG 1        7.395.455 0

3
Bộ máy tính màn hình 

HPLV2011
1        7.395.454 0

4 Bộ máy tính DNA-01 1        7.500.000 0

5 Máy in laser canon 151DW 1        4.172.727 0



6
Bộ máy vi tính màn hình  

ACER
1        7.395.455 0

7 máy vi tính hồng hà 3K41 1        9.809.091 0

8 Máy vi tính để bàn ĐNA 1      28.636.364 0

9 Máy vi tính LENOVO 1      10.990.910 0

10 máy vi tính hồng hà 1        6.263.636 0

11
Bộ máy vi tính màn hình  

ACER
1        7.395.455 0

12 Máy vi tính IBM (máy chủ) 1      18.761.904 0

13 Điều hòa nhiệt độ Panasonic 1        9.200.000 0

14
Điều hòa nhiệt độ Tosiba 

105KPX
1        7.200.000 0

15
Điều hòa nhiệt độ Panasonic 

12NKH
1      10.800.000 0

16
Điều hòa nhiệt độ Tosiba 

SXHP18
1      19.000.000 0

17
Điều hòa nhiệt độ NIKEN 

12000BTU
1        7.400.000 0

18 Máy in laze canon LBP2009 1        2.820.000 0

19 Máy in laze canon LBP1210 1        6.580.000 0

20 Máy in laze canon LBP2009 1        2.727.273 0

21 Máy in laze canon LBP2009 1        2.500.000 0

22 Máy phô tô copy TOSHIBA 1      31.818.181 0

Tổng cộng
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